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Số:          /BC-CCQLCL Ninh Thuận, ngày      tháng 10 năm 2024 

 

      BÁO CÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm nông lâm 

 thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

  

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giám sát an toàn thực phẩm nông 

lâm thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-SNNPTNT ngày 30/12/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc giao và phê duyệt dự toán chi tiết chi ngân sách nhà nước 

năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-SNNPTNT ngày 22/01/2024 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện công tác lấy mẫu giám 

sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-CCQLCL ngày 09/7/2024 của Chi cục 

trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc phê duyệt 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phân tích mẫu thực phẩm nông lâm thủy 

sản thực hiện công tác lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm nông lâm sản và 

thủy sản năm 2024; 

Thực hiện Quyết định số 499/QĐ-CCQLCL ngày 16/7/2024 của Chi cục 

trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc thành lập 

Đoàn giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

và Kế hoạch số 501/KH-CCQLCL ngày 17/7/2024 của Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc tiến hành giám sát an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo kết quả 

giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận như sau: 

I. Kết quả giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2024 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện  

Trên cơ sở Quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch phê duyệt triển khai thực 

hiện của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã ban hành 

quyết định thành lập đoàn lấy mẫu và tổ chức triển khai thực hiện: Quyết định 

số 499/QĐ-CCQLCL ngày 16/7/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc thành lập Đoàn giám sát an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
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Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện thu mẫu 

giám sát thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau: 

2. Số lượng thu mẫu giám sát 

Tổng số mẫu lấy năm 2024 là 160 mẫu, bao gồm:  

06 mẫu táo tươi các loại, 05 mẫu nho đỏ tươi, 05 mẫu nho xanh tươi, 02 

mẫu nho ngón tay tươi, 03 mẫu dưa lưới tươi, 05 mẫu quả tươi các loại, 01 mẫu 

bưởi tươi, 06 mẫu rau các loại, 06 mẫu măng tây tươi,  02 mẫu hành các loại, 02 

mẫu tỏi khô, 05 mẫu nho sấy các loại, 05 mẫu táo sấy các loại,  02 mẫu nha đam 

chế biến các loại, 14 mẫu nước mắm, 01 mẫu đường các loại, 06 mẫu muối các 

loại, 02 mẫu mủ trôm các loại, 02 mẫu trứng cút, 04 mẫu trứng gà, 01 mẫu thịt 

gà, 04 mẫu thịt heo, 02 mẫu thịt bò, 02 mẫu thịt dê, 02 mẫu thịt cừu tươi, 03 mẫu 

nem chua, 03 mẫu chả lụa, 08 mẫu cà phê các loại, 02 mẫu chả chay, 10 mẫu 

thủy sản khô, 10 mẫu thủy sản tươi,  05 mẫu chả cá các loại, 04 mẫu măng các 

loại, 05 mẫu giá đỗ, 06 mẫu (Nếp chiên, bắp chiên, cơm cháy chiên các loại), 01 

mẫu ớt khô các loại, 02 mẫu trà các loại, 02 mẫu ngũ cốc các loại,  02 mẫu rong 

các loại, 01 mẫu đông trùng hạ thảo khô, 01 mẫu gà ủ muối. 

Địa điểm lấy mẫu: Các Chợ đầu mối, cơ sở thu gom, phân phối nông lâm 

thủy sản, cơ sở chuyên doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 

trong đó tập trung vào các địa điểm có số lượng sản phẩm thực phẩm nông lâm 

thủy sản tiêu thụ lớn như: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, các huyện Thuận 

Nam, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái. 

3. Chỉ định chỉ tiêu phân tích 

- Mẫu rau các loại, quả tươi các loại (nhóm Chlor hữu cơ, Cúc, Lân), 

măng tây tươi (nhóm Chlor hữu cơ, Cúc, Lân, Carbamat ), hành, tỏi (nhóm 

Chlor hữu cơ, Cúc), dưa lưới tươi, nho ngón tay tươi, nho xanh tươi (nhóm 

Chlor hữu cơ, Cúc), nho đỏ tươi (nhóm Chlor hữu cơ, Lân), táo tươi (nhóm Cúc, 

Lân), bưởi tươi (nhóm Carbamat, Lân). 

- Mẫu thủy sản tươi phân tích chất cấm sử dụng nhóm Nitrofuran, mẫu thủy 

sản khô phân tích chất cấm Green Malachite. 

- Mẫu rong các loại, trà các loại, chả chay, táo sấy: định lượng phụ gia 

thực phẩm Kalisorbat. Mẫu đông trùng hạ thảo khô, chả cá các loại, chả lụa, nem 

chua, nho sấy các loại, nếp chiên, bắp chiên, cơm cháy chiên: định lượng Natri 

benzoat. 

- Mẫu nha đam chế biến các loại: định lượng Natri benzoat và Kalisorbat; 

Mẫu nước mắm: định lượng (Natri benzoat và Acesulfame kali). 

- Mẫu ngũ cốc, ớt khô, mủ trôm, cà phê: định lượng Ochratoxin A. 

- Mẫu muối ăn định lượng (Iod, Pb, Hg, Cd); Mẫu đường định lượng kim 

loại nặng (Pb, Hg, Cd). 

- Mẫu thịt gà, heo, bò, dê, cừu tươi định lượng Clenbuterol, Salbutamol; 

Mẫu trứng gà định lượng Sudan II , trứng cút định lượng Sudan I. 

- Mẫu giá đỗ định lượng 6-Benzylaminopurine, Mẫu măng các loại, gà ủ 

muối định lượng (Vàng ô). 
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4. Kết quả  kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm 

Tổ chức thu 160 mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản để kiểm tra về an toàn 

thực phẩm. Kết quả: Có 160/160 mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản đạt yêu cầu 

về an toàn thực phẩm. Không có mẫu vi phạm về an toàn thực phẩm. 

(Kèm Bảng tổng hợp kết quả giám sát ATTP nông lâm thủy sản năm 2024) 

5. Xử lý các Cơ sở có mẫu vi phạm về an toàn thực phẩm: Không 

II. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

-  Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban lãnh đạo 

của Chi cục, sự phân công nhiệm vụ của đoàn, sự phối hợp tích cực của các cơ 

quan, đơn vị có liên quan…Chương trình giám sát an toàn thực phẩm nông lâm 

thủy sản cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch. 

- 100% (160/160 mẫu) đều đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm. 

- Các cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản hợp tác, tạo điều 

kiện thuận lợi cho đoàn giám sát thực hiện công tác thu mẫu, giám sát. Thông 

qua công tác lấy mẫu giám sát lồng ghép công tác tuyên truyền đã góp phần 

nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn. 

2. Tồn tại, hạn chế: không 

III. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố “Kết quả giám 

sát thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2024” trên Website của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật (theo 

Khoản 4, Điều 18, Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy 

định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản).  

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy 

sản năm 2024 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Kính 

gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Các Chi cục: Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y;  

  Trồng trọt và BVTV; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, HSĐGS.BK(8b).                                                              

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Tín 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC-CCQLCL ngày      tháng 10 năm 2024 

của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Tên mẫu Chỉ tiêu kiểm tra 

Ghi chú 

(Đạt /Không 

đạt) 

1 
Hộ kinh doanh sản xuất và thương mại 

Cà phê Hoàng Gia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cà phê bột Hoàng gia coffee Ochratoxin A Đạt 

2 Cơ sở Bazan Coffee 
Cà phê bột nguyên chất Bazan 

coffee 
Ochratoxin A Đạt 

3 Hộ kinh doanh Phạm Thị Minh Oanh Cà phê bột Win Ochratoxin A Đạt 

4 Hộ kinh doanh Thảo Nguyên 
Cà phê rang xay Thảo Nguyên 

4T coffee 
Ochratoxin A Đạt 

5 Hộ kinh doanh Cà phê Huyên Coffee Huyên Ochratoxin A Đạt 

6 Hộ kinh doanh A&M Coffee Cà phê bột A&M coffee Ochratoxin A Đạt 

7 Hộ kinh doanh Trương Hiến Mai Cà phê bột Mai Mai Ochratoxin A Đạt 

8 Hộ kinh doanh Tâm Thiệt Nước mắm Cá cơm Tâm Thiệt 
Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

9 Cơ sở nước mắm Lâm Ngọc 

Nước mắm cốt nhĩ cá cơm 

nguyên chất Phan Rang Lâm 

Ngọc 

Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

10 Cơ sở Cư Hiền 
Chả lụa Cư Hiền Natri benzoat Đạt 

Nem chua Cư Hiền Natri benzoat Đạt 

11 Hộ kinh doanh Nem Chả Định Y 
Chả lụa Định Y Natri benzoat Đạt 

Nem chua Định Y Natri benzoat Đạt 

12 
Công ty TNHH chế biến thực phẩm 

Thanh Thanh 

Táo sấy tẩm mật nho Kalisorbat Đạt 

Rong sụn biển sấy dẻo vị trái cây Kalisorbat Đạt 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Tên mẫu Chỉ tiêu kiểm tra 

Ghi chú 

(Đạt /Không 

đạt) 

13 Hộ kinh doanh Nem chả Hòa Loan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem chua Hòa Loan Natri benzoat Đạt 

14 Công ty TNHH Dương Thảo Mủ trôm nguyên chất Dương Thảo Ochratoxin A Đạt 

15 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Cánh Trắng-Xưởng sản xuất 
Mủ trôm Cánh Trắng Ochratoxin A Đạt 

16 Cơ sở Nguyễn Tư Mực khô Green Malachite Đạt 

17 Hộ kinh doanh Huy Anh Trà mộc sạch Huy Anh Kalisorbat Đạt 

18 Hộ kinh doanh ngũ cốc Thiên Quang 
Đậu đỏ Ochratoxin A Đạt 

Đậu xanh Ochratoxin A Đạt 

19 
Công ty TNHH MTV Chế biến thủy 

sản Đông Hải 
Cá nục tươi Nhóm Nitrofuran Đạt 

20 Công ty CPTP Cánh Đồng Việt 

Nha đam sệt vị chanh dây 
Natri benzoat và 

Kalisorbat 
Đạt 

Nha đam Hương Vải 
Natri benzoat và 

Kalisorbat 
Đạt 

21 
Doanh nghiệp Tư nhân thương mại và 

Dịch vụ Hà Độ 
Cá nục tươi Nhóm Nitrofuran Đạt 

22 
Công ty TNHH thương mại thủy sản 

Đức Lý 
Cá nục tươi Nhóm Nitrofuran Đạt 

23 Hộ kinh doanh Trân Châu 
Mực trứng tươi Nhóm Nitrofuran Đạt 

Tôm khô Green Malachite Đạt 

24 Hộ kinh doanh Phan Thị Diệu Tâm 
Mực khô Green Malachite Đạt 

Mực trứng tươi Nhóm Nitrofuran Đạt 

25 
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 

Hồng Loan Ninh Thuận 
Thịt bò tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

26 Cơ sở Trần Thị Hương Thịt bò tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

27 Hộ kinh doanh Hiên Dung Thịt heo tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

28 Hộ kinh doanh Hòa Phát Thịt heo tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

29 Hộ kinh doanh cửa hàng thực phẩm CP Thịt heo tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Tên mẫu Chỉ tiêu kiểm tra 

Ghi chú 

(Đạt /Không 

đạt) 

30 Hộ kinh doanh Vinh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thịt heo tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

31 Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận 
Măng tây tươi (Măng tây xanh) Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

Trà măng tây (Linh Đan) Kalisorbat Đạt 

32 Hộ kinh doanh măng tây Nga Tiến Măng tây tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

33 Hộ kinh doanh cơ sở Thùy Trang 
Mực khô Green Malachite Đạt 

Táo sấy Kalisorbat Đạt 

34 
Hộ kinh doanh Nguyễn Lê Phạm Công 

Khanh 
Giá đỗ 6-Benzylaminopurine Đạt 

35 Hộ kinh doanh Diễm Sinh 
Nho xanh tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

Nho xanh tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

36 Hộ kinh doanh Bùi Quang Tiến Giá đỗ 6-Benzylaminopurine Đạt 

37 Cơ sở Hồ Thị Bích Thủy Nho xanh tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

38 Hộ kinh doanh vựa trứng Huệ Hải 
Trứng cút Sudan I Đạt 

Trứng gà Sudan II Đạt 

39 Hộ kinh doanh Khổng Thị Phúc Vân 
Trứng cút Sudan I Đạt 

Trứng gà Sudan II Đạt 

40 Cơ sở Trần Văn Hùng 
Trứng gà Sudan II Đạt 

Trứng gà ri Sudan II Đạt 

41 

Địa điểm KD số 04-công ty CP chăn 

nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh 3 tại 

Ninh Thuận 

Thịt gà tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

42 

Địa điểm KD số 05-công ty CP chăn 

nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh 3 tại 

Ninh Thuận 

Quả chanh tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Lân Đạt 

Quả bí hồ lô tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Lân Đạt 

Quả su su tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Lân Đạt 

43 Cơ sở Trần Thị Ngọc Diễm Gà ủ muối Vàng ô Đạt 

44 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Huyền Thịt dê tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

45 Địa điểm KD số 02-công ty CP chăn Quả ớt chuông đỏ tươi nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Tên mẫu Chỉ tiêu kiểm tra 

Ghi chú 

(Đạt /Không 

đạt) 

nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh 3 tại 

Ninh Thuận 

 

Thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm 

Quả bí hồ lô tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

46 Công ty TNHH thực phẩm T&H 
Táo sấy (vị gừng) Kalisorbat Đạt 

Nho đỏ sấy lạnh (có hạt) Natri benzoat Đạt 

47 
HKD cơ sở sản xuất và kinh doanh 

Phan Rang Ngọc Trúc 

Huyện Ninh 

Phước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nho khô vị nắng Natri benzoat Đạt 

Rong sụn vị nắng Kalisorbat Đạt 

48 
Hộ kinh doanh nông sản xanh Trang 

Huỳnh 

Táo tươi Nhóm Cúc, Lân Đạt 

Nho khô đỏ Natri benzoat Đạt 

Nho xanh tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

49 
Công ty TNHH MTV nông nghiệp 

Huyền Vy 

Xà lách LoLo Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

Cải bó xôi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

50 Công ty TNHH SXTM DV Ba Mọi 
Nho đỏ (Nho đỏ Ba Mọi) Nhóm Chlor hữu cơ, Lân Đạt 

Táo tươi (Táo hồng Phan Rang) Nhóm Cúc, Lân Đạt 

51 
Công ty TNHH SX và CB NS 

ChangChangFarm 

Táo sấy dẻo Kalisorbat Đạt 

Nho đỏ Nhóm Chlor hữu cơ, Lân Đạt 

52 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ngọc Táo tươi Nhóm Cúc, Lân Đạt 

53 Hộ kinh doanh Trung Tuấn Táo sấy Kalisorbat Đạt 

54 Hộ kinh doanh Nguyễn Công Thành Táo tươi Nhóm Cúc, Lân Đạt 

55 Hộ kinh doanh cửa hàng Ánh Dương 

Rau cải ngọt Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

Rau dền Nhóm Cúc, Lân Đạt 

Rau mồng tơi Nhóm Cúc, Lân Đạt 

56 Công ty TNHH Nhofarm Nho khô đỏ có hạt Natri benzoat Đạt 

57 Cơ sở Nguyễn Thị Thoa Giá đỗ 6-Benzylaminopurine Đạt 

58 Công ty TNHH Nhật Thành Food 
Thịt dê tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

Thịt cừu tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

59 Hộ kinh doanh Lê Thị Hoa Thịt cừu tươi Clenbuterol, Salbutamol Đạt 

60 Hợp tác xã dịch vụ Tuấn Tú Măng tây tươi (MTT04) Nhóm Lân, Carbamat Đạt 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Tên mẫu Chỉ tiêu kiểm tra 

Ghi chú 

(Đạt /Không 

đạt) 

Huyện Ninh 

Phước 

Măng tây tươi (MTM05) Nhóm Lân, Carbamat Đạt 

61 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Hưng Phú Ninh Thuận - Kho hàng hóa 
Đường tinh luyện Pb, Hg, Cd Đạt 

62 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tịnh YaSa 
Đông Trùng Hạ Thảo sấy thăng 

hoa 
Natri benzoat Đạt 

63 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng Chả lụa chay Bồ Đề Kalisorbat Đạt 

64 Hộ kinh doanh Tâm Bồ Đề Chả lụa thuần chay Kalisorbat Đạt 

65 Hộ kinh doanh Rang Nhẫn Huyện Ninh 

Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá cơm khô Green Malachite Đạt 

66 Hộ kinh doanh Thủy sản Thúy Lại Cá cơm khô Green Malachite Đạt 

67 Cơ sở Phạm Thị Thu Hoa Cá cơm khô Green Malachite Đạt 

68 Cơ sở Nguyễn Thị Nuôi Cá cơm khô Green Malachite Đạt 

69 Hộ kinh doanh Hồng Phong Cá cơm khô Green Malachite Đạt 

70 Hộ kinh doanh Khải Hoàn Chả lụa Khải Hoàn Natri benzoat Đạt 

71 Công ty TNHH Phát Phát Ninh Thuận 

JiJi nước mắm 100% tự nhiên 

thượng hạng 30 độ đạm 
Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

JiJi nước mắm 100% tự nhiên siêu 

đặc biệt 50 độ đạm 
Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

72 
Cơ sở sản xuất nước mắm cá cơm 

truyền thống Tư Phụng 

Nước mắm cá cơm truyền thống 

Tư Phụng loại đặc biệt 

Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

Nước mắm cá cơm truyền thống 

Tư Phụng loại thượng Hạng 

Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

73 Công ty TNHH Thủy sản Dóc Ninh Cá nục tươi nhóm Nitrofuran Đạt 

74 Công ty TNHH thủy sản Gia Linh Cá nục tươi nhóm Nitrofuran Đạt 

75 Công ty TNHH TASEFO Chả cá Tasefo thượng hạng Natri benzoat Đạt 

76 Cơ sở Bùi Thị Ngọc Hương Chả cá chiên Natri benzoat Đạt 

77 Cơ sở Nguyễn Thị Thơm Chả cá Natri benzoat Đạt 

78 Cơ sở Nguyễn Thị Chung Chả cá chiên Natri benzoat Đạt 

79 Cơ sở Hồ Thị Mỹ Linh Chả cá chiên Natri benzoat Đạt 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Tên mẫu Chỉ tiêu kiểm tra 

Ghi chú 

(Đạt /Không 

đạt) 

80 
Doanh nghiệp tư nhân Muối và thương 

mại Hải Việt 

Huyện Ninh 

Hải 
Muối sấy i-ốt Havi Iod, Pb, Hg, Cd Đạt 

81 Công ty TNHH MTV Anh Trung 
Tỏi khô Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

Hành khô Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

82 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thu 

mua nông sản Thanh Hải 

Tỏi khô Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

Hành khô Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

83 Hộ kinh doanh nông sản Anh Đào Măng tây tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

84 
Hợp tác xã dịch vụ và tổng hợp nông 

nghiệp Thái An 

Nho ngón tay (tươi) Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

Nho đỏ (tươi) Nhóm Chlor hữu cơ, Lân Đạt 

Nho sấy (không đường) Natri benzoat Đạt 

85 Hộ kinh doanh vườn nho 85 Nho đỏ tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Lân Đạt 

86 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Hùng Mực ống tươi Nhóm Nitrofuran Đạt 

87 Cơ sở Hàng Quốc Nhạc Giá đỗ 6-Benzylaminopurine Đạt 

88 Hộ kinh doanh cơ sở muối sạch Tân Tiến Muối thực phẩm Tân Tiến Iod, Pb, Hg, Cd Đạt 

89 Công ty muối Khánh Tường Muối tinh sấy i-ốt Iod, Pb, Hg, Cd Đạt 

90 Công ty TNHH Ngọc Hân Muối i-ốt Ngọc Hân Iod, Pb, Hg, Cd Đạt 

91 

Cơ sở Đông Nhung-Công ty TNHH 

MTV Thương mại và Dịch vụ Đông 

Nhung - Ninh Thuận 

Rau cải thìa Nhóm Cúc, Lân Đạt 

92 Hộ kinh doanh Cao Văn Cường Huyện Ninh 

Sơn 

 

 

 

 

 

 

Coffee Hy Vọng Ochratoxin A Đạt 

93 Công ty Cổ phần Nắng và Gió 
Táo tươi Nhóm Cúc, Lân Đạt 

Dưa lưới tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

94 Hộ kinh doanh Nguyễn Chính Bắp chiên Natri benzoat Đạt 

95 HTX Dịch vụ Tầm Ngân Ớt khô Ochratoxin A Đạt 

96 Hộ kinh doanh Bảo Hà Nếp chiên Natri benzoat Đạt 

97 VP đại diện Công ty TNHH PT F&B 
Dưa lưới tươi TL3 Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

Dưa lưới tươi Kim Hồng Ngọc Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Tên mẫu Chỉ tiêu kiểm tra 

Ghi chú 

(Đạt /Không 

đạt) 

98 Cơ sở Nguyễn Đình Trí  

 

 

Huyện Ninh 

Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

Nho ngón tay tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

99 
Công ty TNHH sản xuất và Thương 

mại nông sản Thái Thuận-Ninh Thuận 

Nho đỏ tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Lân Đạt 

Nho xanh tươi Nhóm Chlor hữu cơ, Cúc Đạt 

Táo tươi Nhóm Cúc, Lân Đạt 

100 Hộ kinh doanh Lê Thị Tiên Măng tươi Vàng ô Đạt 

101 Cơ sở Nguyễn Thị Ba Măng tươi Vàng ô Đạt 

102 Cơ sở Nguyễn Duy Phong Măng tươi Vàng ô Đạt 

103 Cơ sở Lê Văn Minh Măng tươi Vàng ô Đạt 

104 Cơ sở Lê Thị Cẩm Vân Giá đỗ 6-Benzylaminopurine Đạt 

105 Hộ kinh doanh Dinh Hà 
Bắp chiên (bắp sấy) Natri benzoat Đạt 

Cơm cháy chà bông Natri benzoat Đạt 

106 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Trang Cơm cháy chiên Natri benzoat Đạt 

107 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Oanh Cơm chiên Natri benzoat Đạt 

108 Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố Măng tây xanh Nhóm Lân, Carbamat Đạt 

109 
Công ty TNHH sản xuất và Thương 

mại Chi Ninh Cà Ná 

 

Huyện 

Thuận Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước mắm nhỉ cá cơm Chi 

Ninh Cà Ná loại đặc biệt 

Acesulfame kali và 

Natri benzoat  
Đạt 

Nước mắm cá cơm Chi Ninh 

Cà Ná loại 1 

Acesulfame kali và 

Natri benzoat  
Đạt 

110 Hộ kinh doanh Quang Minh 

Nước mắm truyền thống 

nguyên chất Quang Minh Cà 

Ná loại đặc biệt 

Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

Nước mắm truyền thống Quang 

Minh loại thượng Hạng 
Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

111 Hộ kinh doanh NOL 
Nước mắm nhĩ cá cơm Cà Ná 

Nol loại đặc biệt 

Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

112 Hộ kinh doanh Hai Non 
Nước mắm cá cơm Hai Non Cà 

Ná loại thượng hạng 

Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

113 Hộ kinh doanh Phú Bình Nước mắm cá cơm truyền Acesulfame kali và Đạt 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Tên mẫu Chỉ tiêu kiểm tra 

Ghi chú 

(Đạt /Không 

đạt) 

Huyện 

Thuận Nam 

thống Cà Ná Phú Bình loại 

thượng hạng 

Natri benzoat 

114 Hộ kinh doanh Bé Bầu 
Nước mắm cá cơm truyền thống 

Cà Ná Bé Bầu loại hạng 1 

Acesulfame kali và 

Natri benzoat 
Đạt 

115 
Công ty Cổ phần sản xuất và Chế biến 

muối Bim 

Muối sấy thực phẩm có i-ốt 

(muối nhỏ có i-ốt) 
Iod, Pb, Hg, Cd Đạt 

Muối xay có i-ốt Iod, Pb, Hg, Cd Đạt 

116 Công ty TNHH sinh thái biển Cà Ná 
Mực khô Green Malachite Đạt 

Mực tươi Nhóm Nitrofuran Đạt 

117 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuyến Mực tươi Nhóm Nitrofuran Đạt 

118 Cơ sở Nguyễn Văn Vĩnh Huyện Bác Ái Bưởi tươi Nhóm Lân, Carbamat Đạt 
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